
1. Khái niệm động năng


· Động năng của một vật là năng lượng mà vật có được do chuyển động.

	
[image: image66.png]



	- Trong hệ SI, đơn vị động năng là jun (J)

- m (kg) là khối lượng của vật

- v (m/s) tốc độ của vật.


2. Đặc điểm động năng

· Động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật và tốc độ chuyển động của vật

· Động năng là một đại lượng vô hướng và không âm

3. Định lí động năng

· Xét một vật khối lượng m chuyển động thẳng biến đổi đều với gia tốc a dưới tác dụng của lực không đổi F. 

	Định lý động năng: Độ biến thiên động năng của một vật bằng công của lực tác dụng lên vật trong thời một khoảng thời gian
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	- 
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 và 
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 là động năng lúc sau và lúc đầu của vật.

- A là công của ngoại lực tác dụng vào vật.
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	Ví dụ 1: Cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo trong trận đấu gặp Porto ở Champions League, Ronaldo đã thực hiện cú sút vào quả bóng khối lượng 450 g, quả bóng đạt tốc độ 102 km/h. Hãy tính động năng của quả bóng.[image: image57.png]






Hướng dẫn giải

- Đổi: 
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- Động năng của quả bóng: 
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	Ví dụ 2: Một thiên thạch có khối lượng 2 tấn bay với tốc độ 100 km/s trong vũ trụ. Tính động năng của thiên thạch này.[image: image58.png]





Hướng dẫn giải

- Đổi: 2 tấn 
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- Động năng của thiên thạch: 
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	Ví dụ 3: Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn đang chuyển động thẳng đều, trong 2 giờ xe đi được quãng đường 72 km. Tính động năng của ô tô


Hướng dẫn giải

- Đổi: 1,5 tấn 
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- Tốc độ của ô tô: 
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- Động năng của ô tô: 
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	Ví dụ 4 (SBT KNTT): Ngày 11/7/1979, tàu vũ trụ Skylab quay trở lại bàu khí quyển của Trái Đất và bị nổ thành nhiều mảnh. Mảnh vỡ lớn nhất có khối lượng 1770 kg và nó va chạm vào bề mặt Trái Đất với tốc độ 120 m/s. Tính động năng của mảnh vỡ này.


Hướng dẫn giải

- Động năng của mảnh vỡ: 
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	Ví dụ 5 (CTST): Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn chuyển động thẳng với tốc độ không đổi là 80km/h, sau đó giảm tốc độ đến 50 km/h, cuối cùng thì dừng lại hẳn.

a) Tìm động năng của ô tô tại các thời điểm ứng với các giá trị tốc độ đã cho.

b) Phần động năng mất đi của ô tô đã chuyển hóa thành các dạng năng lượng nào ?


Hướng dẫn giải

- Đổi: m = 1,5 tấn 
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a) Động năng của ô tô khi đạt tốc độ 80 km/s: 
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- Động năng của ô tô khi đạt tốc độ 50 km/h: 
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b) Phần động năng mất đi của ô tô đã chuyển hóa thành nhiệt năng.

	Ví dụ 6: Một ô tô khối lượng 1,5 tấn đang chạy với tốc độ 36 km/h.

a) Tìm động năng của ô tô.

b) Động năng của ô tô đã thay đổi một lượng bao nhiêu  khi nó hãm phanh tới tốc độ 5 m/s.


Hướng dẫn giải

- Đổi m = 1,5 tấn 
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a) Động năng của ô tô: 
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b) Động năng của ô tô khi nó hãm phanh tới tốc độ 5 m/s: 
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- Động năng của ô tô giảm một lượng: 
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c) Lực hãm trung bình của ô tô: 
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	Ví dụ 7 (SBT KNTT):  Một thùng hàng được đặt trên mặt phẳng nhẵn, nằm ngang. Để dịch chuyển nó, người ta móc dây nối với nó và kéo dây theo phương hợp với phương nằm ngang một góc 
[image: image25.wmf]q

và kéo bởi lực có độ lớn 45 N. Sau khi đi được quãng đường 1,5 m thì lực thực hiện công 50J và thùng hàng đạt vận tốc 2,6 m/s.[image: image59.png]




a) Tính góc 
[image: image26.wmf]q


b) Tính khối lượng của thùng hàng.


Hướng dẫn giải

a) Công của lực kéo: 
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b) Vì bề mặt nhẵn, nêu công lực kéo chuyển hóa hoàn toàn thành động năng:
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	Ví dụ 8: Một xe ô tô hỏng phanh đang lao xuống dốc với tốc độ 100 km/h. Rất may ngay đoạn đường xuống dốc có một đường dốc cứu nạn ở gần chân đồi, có góc 150 so với phương ngang. 
a) Hỏi xe phải chạy trên đường cứu nạn một đoạn thối thiểu là bao nhiêu để dừng lại 
nhất thời ?

b) Trong thực tế đường tránh này được rải cát và sỏi. Hãy giải thích tại sao ?
[image: image29.png]





Hướng dẫn giải

a) Coi đường cứu nạn nhẵn ma sát không đáng kể.[image: image60.png]



- Đổi 
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- Độ biến thiên động năng:
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b) Trong thực tế đường tránh này được rải cát và sỏi nhiều để gia tăng ma sát giữa lốp xe và mặt đường, giúp xe có thể dừng lại kịp thời đảm bảo an toàn cho tài xế.

	Ví dụ 9: Một ô tô có khối lượng 4 tấn đang chuyển động với vận tốc 72 km/h trên một đoạn đường nằm ngang thì hãm phanh. Sau khi đi được quãng đường 50 m thì vận tốc của ô tô giảm xuống còn 36 km/h.
a) Tính lực hãm trung bình của ô tô.
b) Nễu vẫn giữ nguyên lực hãm trung bình đó thì kể từ lúc hãm phanh ô tô đi được quãng đường bao nhiêu rồi dừng lại ?


Hướng dẫn giải

a) Đổi: 
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- Độ biến thiên động năng bằng công của lực hãm:
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b) Quãng đường xe đi được từ lức hãm đến lúc dừng là
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	Ví dụ 10: Một đoàn tàu có khối lượng 200 tấn đang chạy với vận tốc 72 km/h trên một đoạn đường thẳng nằm ngang. Tàu hãm phanh đột ngột và bị trượt trên một quãng đường dài 160 m trong 2 phút trước khi dừng lại.

a) Trong quá trình hãm phanh, động năng của tàu đã 
giảm bao nhiêu ?

b) Lực hãm được coi như là không đổi. Tìm lực hãm và 
công suất trung bình của lực hãm này.[image: image61.png]





Hướng dẫn giải

a) Trong quá trình hãm phanh động năng của tàu đã giảm một lượng: 
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b) Độ biến thiên động năng bằng công của lực hãm, ta có:
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- Công suất trung bình của lực hãm: 
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	Ví dụ 11: Một viên đạn khối lượng 50g bay ngang với tốc độ không đổi 200 m/s. Viên đạn bay đến găm sâu vào khúc gỗ 4 cm. Xác định lực cản trung bình của khúc gỗ[image: image62.png]





Hướng dẫn giải

- Độ biến thiên động năng của viên đạn bằng công của lực cản 
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	Ví dụ 12: Một viên đạn khối lượng 50g bay theo phương ngang với tốc độ 400 m/s xuyên qua một tấm gỗ dày 20 cm. Sau khi xuyên qua gỗ, đạn có vận tốc 120 m/s. Tính lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên đạn[image: image63.png]






Hướng dẫn giải

- Độ biến thiên động năng của viên đạn bằng công của lực cản 
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	Ví dụ 13 (SBT KNTT): Một vật nặng 3 kg đang đứng yên trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang thì bị tác dụng bởi một lực có độ lớn 15 N theo phương song song với mặt ngang trong thời gian 3s. Tính:

a) Vận tốc lớn nhất của vật.

b) Công mà lực đã thực hiện.

c) Động năng lớn nhất của vật. 


Hướng dẫn giải

a) Gia tốc của vật: 
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- Vận tốc của vật: 
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b) Quãng đường vật đi được: 
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- Công mà lực đã thực hiện: 
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c) Động năng lớn nhất của vật: 
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	Ví dụ 14 (SBT CTST): Một chiếc máy bay bắt đầu tăng tốc từ trạng thái nghỉ để đạt được tốc độ đủ lớn cho máy bay có thể cất cánh. Động năng máy bay thay đổi như thế nào trong quá trình này ?


Hướng dẫn giải

- Trong quá trình cất cánh, vận tốc của máy bay tăng dần. Do đó động năng của mý bay tăng dần. 

- Tốc độ cất cánh của một số máy bay: 

Airbus A380 – 269 km / h; Boeing 747 – 270 km / h; IL 96 – 250 km / h; Tu 154M – 210 km / h;

	Ví dụ 15 (SBT KNTT): Một máy bay nhỏ có khối lượng 690 kg đang chạy trên đường băng để cất cánh với động năng 25.103 J.

a) Tính tốc độ của máy bay

b) Khi bắt đầu cất cánh, tốc độ máy bay tăng gấp 3 lần giá trị trên. Tính động năng của 
máy bay khi đó.


Hướng dẫn giải

a) Tốc độ của máy bay: 
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b) Tốc độ của máy bay lúc cất cánh: 
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- Động năng của máy bay lúc này: 
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	Ví dụ 15: Một ô tô có khối lượng 1600 kg đang chạy với vận tốc 50 km/h thì người lái thấy một vật cản trước mặt, cách khoảng 15 m. Người đó giảm tốc và hãm phanh gấp. Giả sử lực hãm ô tô là không đổi và bằng 1,2.104 N. Hỏi xe có kịp dừng để tránh khỏi đâm vào vật cản không ?[image: image64.jpg]






Hướng dẫn giải

- Độ biến thiên động năng của ô tô bằng công lực cản: 
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- Vì quãng đường ô tô đi được từ lúc hãm phanh đến dừng là S = 12,8 < 15 m nên xe không đâm vào vật cản.

[image: image65.png]



Câu 1: (SBT CTST) Động năng là một đại lượng

A. có hướng, luôn dương.
B. có hướng, không âm

C. vô hướng, không âm
D. vô hướng, luôn dương.

Câu 2:  (SBT CTST) Động năng của một vật không có đặc điểm nào sau đây?

A. Phụ thuộc vào khối lượng của vật.

B. Không phụ thuộc vào hệ quy chiếu

C. Là đại lượng vô hướng, không âm.

D. Phụ thuộc vào vận tốc của vật.

Câu 3: Một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v thì động năng của nó là

A. 
[image: image51.wmf]2

mv


B. 
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D. 
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Câu 4: Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của động năng?

A. J.
B. kg. m2/s2.
C. N. m.
D. N. s.

Câu 5: Đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào hướng véctơ vận tốc của vật

A. gia tốc
B. xung lượng
C. động năng.
D. động lượng

Câu 6: Độ biến thiên động năng của một vật chuyển động bằng

A. công của lực ma sát tác dụng lên vật.
B. công của lực thế tác dụng lên vật.
C. công của trọng lực tác dụng lên vật.
D. công của ngoại lực tác dụng lên vật.
Câu 7: Điều nào sau đây đúng khi nói về động năng?

A. Động năng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.
B. Động năng của một vật là một đại lượng vô hướng.
C. Trong hệ kín, động năng của hệ được bảo toàn.
D. Động năng của một vật bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc.

Câu 8: Câu nào sau đây là sai?. Động năng của vật không đổi khi vật

A. chuyển động thẳng đều.
B. chuyển động với gia tốc không đổi.
C. chuyển động tròn đều.
D. chuyển động cong đều.

Câu 9: Đặc điểm nào sau đây không phải là động năng của một vật?

A. có thể dương hoặc bằng không.
B. Phụ thuộc vào hệ quy chiếu.
C. tỉ lệ với khối lượng của vật.
D. tỉ lệ với vận tốc của vật.
Câu 10: Nếu khối lượng của vật giảm đi 2 lần, còn vận tốc của vật tăng lên 4 lần thì động năng của vật sẽ

A. tăng lên 2 lần.
B. tăng lên 8 lần.
C. giảm đi 2 lần.
D. giảm đi 8 lần.
Câu 11: Nếu khối lượng của vật giảm 4 lần và vận tốc tăng lên 2 lần, thì động năng của vật sẽ

A. tăng 2 lần.
B. không đổi.
C. giảm 2 lần.
D. giảm 4 lần.

Câu 12: Động năng của một vật không thay đổi trong chuyển động nào sau đây?

A. Vật chuyển động rơi tự do.

B. Vật chuyển động ném ngang.

C. Vật chuyển động tròn đều.

D. Vật chuyển động thẳng biến đổi đều.

Câu 13:  (SBT KNTT) Một vật khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72 km/h thì động năng của nó bằng

A. 7200 J.
B. 200 J.
C. 200 kJ.
D. 72 kJ.

Câu 14:  (SBT KNTT) Một chiếc xe khối lượng 220 kg đang chạy với tốc độ 14 m/s. Công cần thực hiện để tăng tốc xe lên tốc độ 19 m/s là bao nhiêu?

A. 18150 J.
B. 21560 J.
C. 39710 J.
D. 2750 J.

Câu 15: Động năng của một vật tăng khi

A. gia tốc của vật a>0.
B. Vận tốc của vật v>0.
C. các lực tác dụng lên vật sinh công dương.


D. gia tốc của vật tăng.

Câu 16: Khi động năng tăng 2 lần và khối lượng giảm 2 lần thì động lượng

A. tăng 4 lần.
B. giảm 4 lần.
C. không đổi.
D. tăng 2 lần.

Câu 17: Động năng là dạng năng lượng do vật

A. tự chuyển động mà có.
B. Nhận được từ vật khác mà có.


C. đứng yên mà có.

D. va chạm mà có.
Câu 18: Khi lực tác dụng lên vật sinh công dương thì

A. động năng của vật giảm và vật sinh công âm.


B. động năng của vật tăng và vật sinh công dương
C. động năng của vật tăng và vật sinh công âm.


D. động năng của vật giảm và vật sinh công dương.
Câu 19: Khi lực tác dụng lên vật sinh công âm thì

A. động năng của vật giảm và vật sinh công âm.


B. động năng của vật tăng và vật sinh công dương
C. động năng của vật tăng và vật sinh công âm.


D. động năng của vật giảm và vật sinh công dương.
Câu 20: Khi một vật chịu tác dụng của một lực làm vận tốc biến thiên từ v1 đến v2 thì công của ngoại lực được tính bằng công thức

A. A = mv2 – mv1.
B. 
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C. A = mv22 - mv12.
D. 
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Câu 21: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Động năng là đại lượng vô hướng và có giá trị bằng tích của khối lượng và bình phương vận tốc của vật.

B. Động năng là đại lượng vectơ và có giá trị bằng tích của khối lượng và bình phương vận tốc của vật.

C. Động năng là đại lượng vô hướng và có giá trị bằng một nữa tích của khối lượng và bình phương vận tốc của vật.

D. Động năng là đại lượng vectơ và có giá trị bằng một nữa tích của khối lượng và bình phương vận tốc của vật.

Câu 22: Một mũi tên khối lượng 75g được bắn đi, lực trung bình của dây cung tác dụng vào đuôi mũi tên bằng 65N trong suốt khoảng cách 0,9m. Mũi tên rời dây cung với vận tốc gần bằng

A. 59m/s.
B. 40m/s
C. 72m/s.
D. 68m/s.

Câu 23: Một người kéo xe chở hàng khối lượng m trong siêu thị với lực kéo 32N có phương hợp với phương ngang 250. Sau khi xe chạy được 1,5m thì có vận tốc 2,7m/s. Lấy g = 10m/s2; bỏ qua mọi ma sát, khối lượng m của xe gần bằng

A. 3 kg.
B. 6kg.
C. 9kg.
D. 12kg.

Câu 24: Một cái búa có khối lượng 4kg đập thẳng vào một cái đinh với vận tốc 3m/s làm đinh lún vào gỗ một đoạn 0,5cm. Lực trung bình của búa tác dụng vào đinh có độ lớn

A. 1,5N.
B. 6N.
C. 360N.
D. 3600N.
Câu 25: Một viên đạn khối lượng m = 20 g bay theo phương ngang với vận tốc v1 = 300 m/s xuyên qua một tấm gỗ dày 5cm. Sau khi xuyên qua tấm gỗ đạn có vận tốc v2 = 100 m/s. Lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn có độ lớn là

A. 4000 N.
B. 12000 N.
C. 8000 N.
D. 16000 N.
Câu 26: Một ô tô đang chạy với vận tốc 30 km/h trên đoạn đường phẳng ngang thì hãm phanh. Khi đó ô tô tiếp tục chạy thêm được quãng đường dài 4,0 m. Coi lực ma sát giữa lốp ô tô và mặt đường là không đổi. Nếu trước khi hãm phanh, ô tô đang chạy với vận tốc 90 km/h thì ô tô sẽ tiếp tục chạy thêm được quãng đường dài bao nhiêu sau khi hãm phanh?

A. 10 m.
B. 42 m.
C. 36 m.
D. 20 m.
Câu 27: Một vật nặng bắt đầu trượt từ đỉnh xuống chân một mặt phẳng nghiêng 300 so với mặt phẳng ngang. Cho biết mặt phẳng nghiêng dài 10 m và có hệ số ma sát là 0,20. Lấy g =10 m/s2. Xác định vận tốc của vật khi nó trượt đến chân mặt phẳng nghiêng này.

A. 14,1m/s.
B. 11,6m/s.
C. 8,1m/s.
D. 2,6m/s.

Câu 28: Một ô tô có khối lượng 4 tấn đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh, sau một thời gian vận tốc giảm còn 18 km/h. Độ biến thiên của động năng của ô tô là

A. 150 kJ.
B. -150 kJ.
C. -75kJ.
D. 75kJ.

Câu 29: Một ô tô khối lượng 1200kg chuyển động với vận tốc 72km/h. Động năng của ô tô bằng:

A. 1,2.105J
B. 2,4.105 J
C. 3,6.105 J
D. 2,4.104J

Câu 30: Một vật khối lượng 200g có động năng là 10 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc của vật là:

A. 10 m/s
B. 100 m/s
C. 15 m/s
D. 20 m/s

Câu 31: Khi một tên lửa chuyển động thì cả vận tốc và khối lượng của nó đều thay đổi. Khi khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của tên lửa:

A. Không đổi
B. Tăng gấp đôi
C. Tăng bốn lần
D. Tăng tám lần
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